
CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL

I Tổng số trường 352 14 40 2 35 2 45 1 31 9 69 0 55 0 34 0 43 0

1 Mầm non 114 14 12 2 11 2 14 1 12 9 22 0 18 0 11 0 14 0

2 Tiểu học 97 0 11 0 10 0 14 0 8 0 21 0 14 0 9 0 10 0

3 THCS 109 0 12 0 11 0 14 0 5 0 22 0 19 0 11 0 15 0

4 THPT 23 0 4 0 2 0 2 0 4 0 3 0 3 0 2 0 3 0

5 GD Nghề nghiệp 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

6 GD chuyên nghiệp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Tổng số học sinh 149,865 343 20,852 10 19,009 21 17,619 30 14,877 282 26,723 0 24,647 0 10,343 0 15,795 0

1 Mầm non 40,423 343 5,406 10 4,777 21 4,912 30 3,997 282 7,227 0 6,610 0 2,925 0 4,569 0

2 Tiểu học 58,076 0 8,179 0 7,621 0 6,933 0 5,037 0 11,056 0 9,753 0 3,776 0 5,721 0

3 THCS 37,984 0 5,431 0 5,209 0 4,626 0 3,050 0 6,896 0 6,454 0 2,508 0 3,810 0

4 THPT 9,951 0 1,565 0 997 0 867 0 2,101 0 1,193 0 1,403 0 684 0 1,141 0

5 GD Nghề nghiệp 2,903 0 271 0 405 0 281 0 164 0 351 0 427 0 450 0 554 0

6 GD chuyên nghiệp 528 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0

366 42 37 46 40 69 55 34 43

150,208 20,862 19,030 17,649 15,159 26,723 24,647 10,343 15,795

Phụ lục I

Tổng số học sinh

TP Lai Châu Sìn Hồ Phong Thổ Nậm Nhùn Mường Tè

Tổng số cơ sở giáo dục

QUY MÔ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP TOÀN TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày           tháng          năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt Quy mô
Tổng số Than Uyên Tân Uyên Tam Đường



CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL

I Tổng số trường Trường 352 14 350 14 348 15 345 15 342 16 336 16 346 19

1 Mần mon Trường 114 14 114 14 114 15 114 15 114 16 114 16 114 19

2 Tiểu học Trường 97 0 94 0 91 0 88 0 85 0 79 0 89 0

3 Trung học cơ sở Trường 109 0 110 0 111 0 111 0 111 0 111 0 111 0

4 Trung học phổ thông Trường 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0

5 Giáo dục nghề nghiệp Trường 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0

6 Giáo dục chuyên nghiệp Trường 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

II Tổng số học sinh Học sinh 149,865 343 146,501 380 147,167 400 148,602 420 150,706 480 152,131 530 152,454 578

1 Mần mon Cháu 40,423 343 33,749 380 33,297 400 33,292 420 33,763 480 34,489 530 38,139 578

2 Tiểu học Học sinh 58,076 0 58,172 0 59,826 0 60,492 0 59,875 0 59,588 0 55,926 0

3 Trung học cơ sở Học sinh 37,984 0 39,663 0 40,208 0 40,888 0 42,938 0 44,244 0 44,017 0

4 Trung học phổ thông Học sinh 9,951 0 11,585 0 10,551 0 10,780 0 11,016 0 11,260 0 12,187 0

5 Giáo dục nghề nghiệp Học sinh 2,903 0 2,832 0 2,755 0 2,600 0 2,565 0 2,000 0 1,635 0

6 Giáo dục chuyên nghiệp Học sinh 528 0 500 0 530 0 550 0 550 0 550 0 550 0

Phụ lục II

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2020-2025

KH 2020 KH 2021 KH 2022 KH 2023 KH 2024 KH 2025

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày           tháng          năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 2019



CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL CL Ngoài CL

I Tổng số trường 343 19 40 3 35 2 37 2 36 12 69 0 52 0 31 0 43 0

1 Mầm non 113 19 12 3 11 2 13 2 13 12 22 0 17 0 11 0 14 0

2 Tiểu học 88 0 11 0 10 0 8 0 9 0 21 0 13 0 6 0 10 0

3 THCS 110 0 12 0 11 0 13 0 8 0 22 0 18 0 11 0 15 0

4 THPT 23 0 4 0 2 0 2 0 4 0 3 0 3 0 2 0 3 0

5 GD Nghề nghiệp 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

6 GD chuyên nghiệp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Tổng số học sinh 152,454 578 19,674 30 17,869 30 16,170 70 18,588 448 28,331 0 24,698 0 10,897 0 16,227 0

1 Mầm non 38,139 578 4,030 30 4,290 30 4,107 70 4,100 448 7,690 0 6,567 0 3,064 0 4,291 0

2 Tiểu học 55,926 0 7,280 0 6,271 0 6,172 0 5,611 0 11,756 0 9,403 0 3,690 0 5,743 0

3 THCS 44,017 0 6,500 0 6,078 0 4,838 0 4,699 0 7,341 0 6,910 0 3,153 0 4,498 0

4 THPT 12,187 0 1,774 0 1,050 0 1,003 0 3,458 0 1,193 0 1,668 0 900 0 1,141 0

5 GD Nghề nghiệp 1,635 0 90 0 180 0 50 0 170 0 351 0 150 0 90 0 554 0

6 GD chuyên nghiệp 550 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

362 43 37 39 48 69 52 31 43

153,032 19,704 17,899 16,240 19,036 28,331 24,698 10,897 16,227Tổng số học sinh

TP Lai Châu Sìn Hồ Phong Thổ Nậm Nhùn

Phụ lục III

Mường Tè

Tổng số cơ sở giáo dục

QUY MÔ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP TOÀN TỈNH
KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày           tháng          năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt Quy mô
Tổng số Than Uyên Tân Uyên Tam Đường
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